
Trong nƣớc
Nƣớc ngoài 

và vốn khác
Trong nƣớc

Nƣớc ngoài 

và vốn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỐ                 256          2.206.699          1.966.399          240.300                 256          2.206.699          1.966.399          240.300 

1 Vốn ngân sách địa phƣơng 15 121.000 121.000 15             121.000 121.000

2 Chƣơng trình 30a 26 252.000 252.000 26             252.000 252.000

3 Chƣơng trình 135 51 94.000 94.000 51               94.000 94.000

4 Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới 79 161.700 161.700 79             161.700 161.700

5 Chƣơng trình ổn định dân cƣ theo Quyết định 1776/QĐ-TTg 11 57.600 57.600 11               57.600 57.600

6
Chƣơng trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng 

(theo Nghị quyết 37)
2 296.300 296.300 2             296.300 296.300

7 Vốn Trái phiếu Chính phủ (kiên cố hóa trƣờng lớp) 8 269.100 269.100 8             269.100 269.100

8 Vốn Xổ số kiến thiết 2 29.500 29.500 2               29.500 29.500

9

Đề án ổn định dân cƣ, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định 

cƣ thủy đện Sơn La theo Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 

31/5/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ

21 203.810 203.810 21             203.810 203.810

10

Chƣơng trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải 

đảo, giai đoạn 2016 – 2020 (Theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg 

ngày 13/12/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ

11 95.949 95.949 11               95.949 95.949

11

 Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 

số 88/2019/QH14 của Quốc hội

28 385.440 385.440 28             385.440 385.440

12 Vốn nƣớc ngoài ODA và các nguồn vốn khác 2 240.300 240.300 2             240.300 240.300

STT

Huyện Tủa Chùa

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

Số dự án Tổng số vốn

Trong đó:

Số dự án

Trong đó:
Nguồn vốn đầu tƣ Ghi chú

Tổng số vốn

Giai đoạn 2021-2025

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm

giai đoạn 2021-2025

Dự kiến kế hoạch 5 năm

giai đoạn 2021-2025

1



Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(

3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 121.000 121.000 121.000 121.000 25.450 25.450

I
Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 

2021-2025 (không có)

II
Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 2021-2025
     121.000       121.000        121.000        121.000        25.450        25.450 

- Dự án hoàn thành và bàn giao 

đưa vào sử dụng giai đoạn 2021-

2025

`      121.000      121.000       121.000       121.000       25.450       25.450 

+ Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 

và khởi công mới năm 2021 (đã 

được phê duyệt tại QĐ 1264 ngày 

27/12/2019 của UBND tỉnh Điện 

Biên)

       38.900        38.900         38.900         38.900       19.450       19.450 

1
Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa 

(Giai đoạn 2)
       14.900         14.900          14.900          14.900          7.450          7.450 

2
Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị 

trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
21.000         21.000          21.000          21.000        10.500        10.500 

3
Trụ sở Công an, Quân sự 02 xã, 

huyện Tủa Chùa
3.000           3.000            3.000            3.000          1.500          1.500 

+ Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 

và khởi công mới năm 2021 (chưa 

được phê duyệt) 

       12.000        12.000           -             -           12.000         12.000           -            -           6.000         6.000 

Ghi chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW
Tổng số

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Tổng số

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó

Giai đoạn 2021-2025

Trong đó: vốn NSTW

Trong đó

Tổng số

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

Trong đó: vốn NSTWTMĐT 

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Huyện Tủa Chùa

Biểu số 01

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

STT Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi công 

đến hết năm 

2020

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

2



Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(

3)

Ghi chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW
Tổng số

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Tổng số

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó

Giai đoạn 2021-2025

Trong đó: vốn NSTW

Trong đó

Tổng số

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

Trong đó: vốn NSTWTMĐT 

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đóSTT Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi công 

đến hết năm 

2020

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

1
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng Thị trấn Tủa Chùa
4.000 4.000 4.000 4.000          2.000          2.000 

2

Quy hoạch chi tiết Thị trấn Tủa 

Chùa (sau khi điều chỉnh mở rộng 

địa giới hành chính)

4.000           4.000            4.000            4.000          2.000          2.000 

3

Quy hoạch chi tiết trung tâm xã 

Mường Báng (sau khi điều chỉnh địa 

giới hành chính)

1.000           1.000            1.000            1.000             500             500 

4

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội huyện Tủa Chùa đến năm 

2030 tầm nhìn đến năm 2050

3.000           3.000            3.000            3.000          1.500          1.500 

+ Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021        26.500        26.500         26.500         26.500 

1
Khu xử lý chất thải rắn xã Mường 

Báng huyện Tủa Chùa
         9.500           9.500            9.500            9.500 

2
Trụ sở trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện Tủa Chùa
         8.000           8.000            8.000            8.000 

3 Nhà thi đấu đa năng huyện Tủa Chùa 9.000           9.000            9.000            9.000 

+ Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi 

công mới giai đoạn 2021-2025
       43.600        43.600         43.600         43.600 

1
Trụ sở Đảng Ủy, HĐND&UBND xã 

Huổi Só
         9.500           9.500            9.500            9.500 

2

Xây dựng đường vào và các hạng 

mục phụ trợ hang động Pê Răng Ky, 

xã Huổi Só

8.000           8.000            8.000            8.000 

3
Trùng tu, tôn tạo kiến trúc thành 

Vàng Lồng xã Tả Phìn
10.600         10.600          10.600          10.600 

3



Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(

3)

Ghi chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW
Tổng số

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Tổng số

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó

Giai đoạn 2021-2025

Trong đó: vốn NSTW

Trong đó

Tổng số

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

Trong đó: vốn NSTWTMĐT 

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đóSTT Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi công 

đến hết năm 

2020

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

4
Sân vận động thị trấn Tủa Chùa (xây 

mới theo quy hoạch)
13.500         13.500          13.500          13.500 

5

Xây dựng quy chế quản lý đô thị, 

định vị, cắm mốc giới quy hoạch 

(theo quy hoạch chi tiết đã được phê 

duyệt)

2.000           2.000            2.000            2.000 

4



Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 252.000 252.000 252.000 252.000 49.400 49.400

I
Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 2021-2025
         -            -               -              -             -         252.000     252.000                -                 -       252.000       252.000                -               -        49.400      49.400 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 

và khởi công mới năm 2021
       98.800       98.800       98.800         98.800      49.400      49.400 

1

Đường Sính Phình - Trung Thu - Lao 

Xả Phình - Tả Sìn Thàng (từ trung tâm 

xã Trung Thu - Bản Phô)

14.000 14.000 14.000 14.000        7.000        7.000 

2
Nâng cấp tuyến đường liên thôn Huổi 

Lóng - Pa Phông, xã Huổi Só
         7.000         7.000 7.000 7.000        3.500        3.500 

3
Nâng cấp tuyến đường Làng Vùa 1- 

Phi Giàng 1, xã Tủa Thàng
19.500       19.500 19.500 19.500        9.750        9.750 

4

Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình 

(xã Lao Xả Phình) - Làng Sảng (xã Tả 

Sìn Thàng)

         8.500 8.500 8.500 8.500        4.250        4.250 

5

Đường Sính Phình - Trung Thu - Lao 

Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Nâng cấp từ 

Thôn 3 xã Lao Xả Phình - Trung Thu)

4.000 4.000 4.000 4.000        2.000        2.000 

6 Nhà văn hóa xã Trung Thu 3.200 3.200 3.200 3.200        1.600        1.600 

7
Sửa Chữa NSH trung tâm xã Tả Sìn 

Thàng
2.000 2.000 2.000 2.000        1.000        1.000 

8
Sửa Chữa NSH trung tâm xã Tủa 

Thàng
2.000 2.000 2.000 2.000        1.000        1.000 

9
Nâng cấp tuyến đường liên thôn Trung 

Thu - Phình Hồ Ke, xã Trung Thu
         7.600         7.600         7.600           7.600        3.800        3.800 

10

Nâng cấp, mở mới Đường Thị Trấn - 

Sín Chải (km 41) rẽ vào bản Háng Là, 

xã Sín Chải

10.000       10.000 10.000 10.000        5.000        5.000 

11
Nâng cấp tuyến đường Páo Tỉnh Làng 

2 - Phàng Mủ Phình, xã Tả Sìn Thàng
         7.000         7.000         7.000           7.000        3.500        3.500 

12
Nâng cấp tuyến đường Huổi Trẳng - 

Phi Giàng I
14.000 14.000 14.000 14.000        7.000        7.000 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Huyện Tủa Chùa

Biểu số 02

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN CHƢƠNG TRÌNH 30A

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố trí 

từ khởi công đến 

hết năm 2020

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

TMĐT 

Giai đoạn 2021-2025

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Ghi chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

5



Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

STT Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố trí 

từ khởi công đến 

hết năm 2020

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

TMĐT 

Giai đoạn 2021-2025

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Ghi chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025
      153.200     153.200                -                 -       153.200       153.200                -               -               -               -   

1 Nhà văn hóa xã Huổi Só 3.200 3.200 3.200 3.200

2
Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề 

Dê Hu - Sính Phình 
10.500 10.500 10.500 10.500

3
Nâng cấp đường Mảng Chiềng - Lồng 

Sử Phình, xã Sín Chải
10.000 10.000 10.000 10.000

4
Đường Phi Giàng II - bờ Sông Đà, xã 

Tủa Thàng
7.500 7.500 7.500 7.500

5
Nâng cấp tuyến đường vào bản Háng 

Pàng, xã Huổi Só
6.600         6.600 6.600 6.600

6
Nâng cấp tuyến đường Mường Đun - 

Bản Hột, xã Mường Đun
       11.000       11.000       11.000         11.000 

7
Đường liên thôn Cáng Chua 1 - Cáng 

Chua 2, xã Sín Chải
       14.900       14.900       14.900         14.900 

8
Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Phình 

Sáng, Tuần Giáo
       18.000       18.000       18.000         18.000 

9
Nâng cấp đường liên thôn Huổi Lóng - 

Hồng Ngài xã Huổi Só
       19.000       19.000       19.000         19.000 

10
Nâng cấp đường Phi Giàng 1 - Phi 

Giàng 2 xã Tủa Thàng
       18.000       18.000       18.000         18.000 

11

Nâng cấp tuyến đường ra khu sản xuất 

Trung Vàng Khổ - Pô Ca Dao - Háng 

Mù Tỷ, xã Trung Thu

       14.000       14.000       14.000         14.000 

12 Đường nội thôn Háng Là, xã Sín Chải          6.500         6.500         6.500           6.500 

13

Nâng cấp mặt đường tuyến Củ Dỉ 

Sang (xã Tả Phìn) - Lầu Câu Phình (xã 

lao Xả Phình)

         6.500         6.500         6.500           6.500 

14

Nâng cấp tuyến đường Mường Đun - 

Nà Sa (Km0 - Km1 + 200), xã Mường 

Đun

         7.500         7.500         7.500           7.500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG SỐ 94.000 93.060 940 94.000 93.060 940 18.988 18.612 376

(1) Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025

(2) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025         94.000        93.060            940        94.000        93.060           940      18.988      18.612           376 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 và khởi công mới năm 

2021
37.600       37.224      376          37.600      37.224      376         18.988    18.612    376         

1
Bê tông hóa đường giao thông nội thôn Huổi Lếch, thị trấn 

Tủa Chùa 
          1.000             990 10          1.000             990 10 505 495 10

2 Nước sinh hoạt thôn Huổi Lếch, thị trấn Tủa Chùa              600             594 6             600             594 6 303 297 6

3
Nâng cấp tuyến đường từ thôn Kể cải đến nhà ông Vừ Gàng 

Dinh thôn Từ ngài 2, xã Mường Báng
          4.000          3.960 40          4.000          3.960 40 2020 1980 40

4 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Sín Sủ 2, xã Xá Nhè           1.500          1.485 15          1.500          1.485 15 758 743 15

5 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Bản Hẹ, xã Xá Nhè 1.400                  1.386 14          1.400          1.386 14 707 693 14

6
Nâng cấp tuyến đường nội thôn Đề Tâu (nhánh từ nhà ông 

Sùng A Xà đến nhà ông Khu), xã Mường Đun 
          2.300          2.277 23          2.300          2.277 23 1162 1139 23

7 Xây mới nhà văn hóa Bản Đun, xã Mường Đun           1.000             990 10          1.000             990 10 505 495 10

8 Đường giao thông nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng           1.500          1.485 15          1.500          1.485 15 758 743 15

9
Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Tà Huổi Tráng 1 đến cánh đồng 

thôn Tà Huổi Tráng 2, xã Tủa Thàng
          1.500          1.485 15          1.500          1.485 15 758 743 15

10 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nậm Bành, xã Huổi Só           2.300          2.277 23          2.300          2.277 23 1162 1139 23

STT Danh mục dự án
Mã 

dự án

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi công 

đến hết năm 

2020

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Giai đoạn 2021-2025

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

NSTW NSTW
Nhân dân 

đóng góp

Nhân 

dân đóng 

góp

Huyện Tủa Chùa

Biểu số 03

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN CHƢƠNG TRÌNH 135

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Nhân 

dân đóng 

góp
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STT Danh mục dự án
Mã 

dự án

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi công 

đến hết năm 

2020

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Giai đoạn 2021-2025

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

NSTW NSTW
Nhân dân 

đóng góp

Nhân 

dân đóng 

góp

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Nhân 

dân đóng 

góp

11 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Háng Pàng, xã Huổi Só 2.000          1.980 20          2.000          1.980 20 1010 990 20

12
Nâng cấp tuyến đường nối tiếp từ Dê Dàng 1 đi thôn 2, xã 

Sính Phình
          4.000          3.960 40          4.000          3.960 40 2020 1980 40

13
Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lử đến 

nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn
          2.500          2.475 25          2.500          2.475 25 1263 1238 25

14 Xây mới nhà văn hóa thôn Séo Phình, xã Tả Phìn           1.000             990 10          1.000             990 10 505 495 10

15
Nâng cấp tuyến đường nội thôn Trung Thu (Từ đầu nguồn 

nước thôn Trung Thu qua hội tết đến trụ sở xã)
          1.000             990 10          1.000             990 10 505 495 10

16
Nâng cấp tuyến đường giao thông cổng thôn văn hóa thôn 3 

đến nhà ông Ly Sáu Thanh, xã Lao Xả Phình
          2.500          2.475 25          2.500          2.475 25 1263 1238 25

17
Nâng cấp tuyến đường từ Đợi Khó Sì đi Làng Sảng 2, xã Tả 

Sín Thàng
          1.500          1.485 15          1.500          1.485 15 758 743 15

18
Nâng cấp tuyến đường từ Háng Sùa đi Tà Dê, xã Tả Sín 

Thàng
1.500                  1.485 15          1.500          1.485 15 758 743 15

19 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Séo Mí Chải 1, xã Sín Chải           2.500          2.475 25          2.500          2.475 25 1263 1238 25

20 Nâng cấp tuyến đường trục thôn Sín Chải, xã Sín Chải           2.000          1.980 20          2.000          1.980 20 1010 990 20

- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai 

đoạn 2021-2025
        56.400        55.836            564        56.400        55.836           564 

I Thị trấn Tủa Chùa 1.600         1.584        16            1.600        1.584        16           

1 Nhà văn hóa Thôn Đông Phi, thị trấn Tủa Chùa           1.000             990 10          1.000             990 10

2 Nước sinh hoạt thôn Đông Phi, thị trấn Tủa Chùa              600             594 6             600             594 6

II Xã Mƣờng Báng 4.500         4.455        45            4.500        4.455        45           

1 Xây mới nhà văn hóa thôn Háng Trở, xã Mường Báng           1.000             990 10          1.000             990 10

2 Xây mới nhà văn hóa thôn Háng Tơ Mang, xã Mường Báng           1.000             990 10          1.000             990 10
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STT Danh mục dự án
Mã 

dự án

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi công 

đến hết năm 

2020

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Giai đoạn 2021-2025

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

NSTW NSTW
Nhân dân 

đóng góp

Nhân 

dân đóng 

góp

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Nhân 

dân đóng 

góp

3
Nâng cấp tuyến đường nước sinh hoạt đội 10, xã Mường 

Báng
          1.500          1.485 15          1.500          1.485 15

4  Xây mới Nhà văn hóa thôn Từ Ngài 1, xã Mường Báng           1.000             990 10          1.000             990 10

III Xã Xá Nhè           5.600          5.544              56          5.600          5.544             56 

1
Nâng cấp tuyến đường ra khu sản xuất thôn Trung Dù, xã Xá 

Nhè
          1.800          1.782 18 1.800                 1.782 18

2 Đường vào khu sản xuất thôn Tỉnh B, xã Xá Nhè           1.600          1.584 16 1.600                 1.584 16

3 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Pàng Nhang, xã Xá Nhè           1.200          1.188 12 1.200                 1.188 12

4 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tỉnh B, xã Xá Nhè           1.000             990 10 1.000                    990 10

IV Xã Mƣờng Đun           5.200          5.148              52          5.200          5.148             52 

1 Xây mới nhà Văn hóa bản Nà Xa, xã Mường Đun 1.000                     990 10 1.000                    990 10

2 Xây mới nhà văn hóa Đun Nưa, xã Mường Đun 1.000                     990 10 1.000                    990 10

3
Nâng cấp tuyến đường đi ra khu sản xuất thôn Đề Tâu, xã 

Mường Đun
3.200                  3.168 32 3.200                 3.168 32

V Xã Tủa Thàng           5.500          5.445              55          5.500          5.445             55 

1
Mở mới tuyến đường giao thông nội đồng thôn Phi Giàng 1, 

xã Tủa Thàng (Từ Chế Ca Trung Phỉ Làng đi Mang Cua Chế)
          4.000          3.960 40          4.000          3.960 40

2
Nâng cấp tuyến đường nội đồng Đề Chu (từ nhà ông Vàng A 

Chu đến nương ông Chang A Vừ), xã Tủa Thàng
          1.500          1.485 15          1.500          1.485 15

VI Xã Huổi Só           3.800          3.762              38          3.800          3.762             38 

1 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Hồng Ngài, xã Huổi Só 2.300          2.277 23 2.300          2.277 23
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STT Danh mục dự án
Mã 

dự án

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi công 

đến hết năm 

2020

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Giai đoạn 2021-2025

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

NSTW NSTW
Nhân dân 

đóng góp

Nhân 

dân đóng 

góp

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Nhân 

dân đóng 

góp

2 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tu Cha, xã Huổi Só 1.500          1.485 15 1.500          1.485 15

VII Xã Sính Phình           4.500          4.455              45          4.500          4.455             45 

1
Nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn Háng Đề Dê 2 đi 

trạm y tế xã Sính Phình
1.000                     990 10 1.000             990 10

2
Mở mới tuyến đường từ Đở Áng Đàng đi thôn Phiêng Páng, 

xã Sính Phình
3.500                  3.465 35 3.500          3.465 35

VIII Xã Tả Phìn           4.500          4.455              45          4.500          4.455             45 

1
Mở mới tuyến đường từ Tà Dung vào khu sản xuất Chớ Tính 

3, xã Tả Phìn
          2.000          1.980 20 2.000          1.980 20

2
Nâng cấp tuyến đường từ Chờ Pó Là đến nhà ông Mùa A 

Vàng, xã Tả Phìn
          2.500          2.475 25 2.500          2.475 25

IX Xã Trung Thu           7.200          7.128              72          7.200          7.128             72 

1
Nâng cấp tuyến đường nội thôn, Thôn Đề Bâu đi đến trục 

đường chính vàng Chua, xã Trung Thu
          3.000          2.970 30 3.000          2.970 30

2 Xây mới nhà Văn hóa thôn Đề Ca Hồ, xã Trung Thu           1.000             990 10 1.000             990 10

3
Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Háng Cu Tâu, xã 

Trung Thu
          2.200          2.178 22 2.200          2.178 22

4 Xây mới nhà Văn hóa thôn Trung Phàng Khổ, xã Trung Thu           1.000             990 10 1.000             990 10

X Xã Lao Xả Phình           5.500          5.445              55          5.500          5.445             55 

1 Trạm bơm nước, bể chữa nước tại Thôn 1 xã Lao Xả Phình           4.500          4.455 45 4.500          4.455 45

2 Xây mới nhà văn hóa thôn Lầu Câu Phình, xã Lao Xả Phình           1.000             990 10 1.000             990 10

XI Xã Tả Sìn Thàng           5.000          4.950              50          5.000          4.950             50 
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STT Danh mục dự án
Mã 

dự án

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi công 

đến hết năm 

2020

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Giai đoạn 2021-2025

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

NSTW NSTW
Nhân dân 

đóng góp

Nhân 

dân đóng 

góp

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Nhân 

dân đóng 

góp

1 Đường Làng Sảng 1 - Háng Dao Cang, xã Tả Sín Thàng 2.500                  2.475 25 2.500          2.475 25

2
Đường giao thông  Páo Tỉnh Làng 2 - Làng Khang xã Tả Sìn 

Thàng
2.500                  2.475 25 2.500          2.475 25

XII Xã Sín Chải           3.500          3.465              35          3.500          3.465             35 

1
Nâng cấp tuyến đường liên thôn từ thôn Mảng Chiềng đến 

thôn Chế Cu Nhe, xã Sín Chải
          2.500          2.475 25          2.500          2.475 25

2 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Cáng Tỷ, xã Sín Chải           1.000             990 10          1.000             990 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG SỐ 161.700 160.083 1.617 161.700 160.083 1.617 29.644 29.057 587

(1) Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025

(2) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 161.700 160.083 1.617 161.700 160.083 1.617 29.644 29.057 587

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 và khởi công mới 

năm 2021
        58.700        58.113         587        58.700        58.113        587         29.644         29.057              587 

 1 

 Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Vừ Gàng Dinh thôn 

Từ Ngài 2 đến nhà ông Cứ A Chứ thôn Từ Ngài 1, xã 

Mường Báng 

          3.000          2.970           30          3.000          2.970          30           1.515           1.485                30 

 2 

 Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Cứ A Chứ thôn Từ 

Ngài 1 đến đường bê tông thôn Háng Trở 2, xã Mường 

Báng 

          3.000          2.970           30          3.000          2.970          30           1.515           1.485                30 

 3  Cải tạo, nâng cấp Sân vận động của xã Xá Nhè           3.000          2.970           30          3.000          2.970          30           1.515           1.485                30 

 4  Nâng cấp tuyến đường nội thôn Sông A, xã Xá Nhè           2.500          2.475           25          2.500          2.475          25           1.263           1.238                25 

 5 Nâng cấp tuyến đường trục thôn Bản Lịch 1, xã Xá Nhè           2.500          2.475           25          2.500          2.475          25           1.263           1.238                25 

 6 
 Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ thôn Bản Hột đi 

Bản Kép, xã Mường Đun 
          5.000          4.950           50          5.000          4.950          50           2.525           2.475                50 

 7 Thủy lợi Nà Luông Tinh Bản Đun, xã Mường Đun           3.000          2.970           30          3.000          2.970          30           1.515           1.485                30 

 8 
 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã 

Tủa Thàng 
          4.000          3.960           40          4.000          3.960          40           2.020           1.980                40 

 9 
Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt thôn Phi Giàng 2, 

xã Tủa Thàng
          1.000             990           10          1.000             990          10              505              495                10 

Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Nhân 

dân 

đóng 

góp

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 

2021-2025

NSTW

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) NSTW

Giai đoạn 2021-2025

Trong đó: 

NSTW
Nhân dân 

đóng góp

Trong 

đó: vốn 

NSTW 

Trong đó: TMĐT 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhân 

dân 

đóng 

góp

Huyện Tủa Chùa

Biểu số 04

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN CHƢƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

STT Danh mục dự án
Mã 

dự án

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn bố trí 

từ khởi công đến 

hết năm 2020

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành
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Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Nhân 

dân 

đóng 

góp

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 

2021-2025

NSTW

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) NSTW

Giai đoạn 2021-2025

Trong đó: 

NSTW
Nhân dân 

đóng góp

Trong 

đó: vốn 

NSTW 

Trong đó: TMĐT 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhân 

dân 

đóng 

góp

STT Danh mục dự án
Mã 

dự án

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn bố trí 

từ khởi công đến 

hết năm 2020

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

 10 
Làm mới nước sinh hoạt thôn Tủa Thàng, xã Tủa 

Thàng
          1.000             990           10          1.000             990          10              505              495                10 

 11  Xây mới nhà Văn Hóa thôn II, xã Huổi Só           1.000             990           10          1.000             990          10              505              495                10 

 12 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Thôn II, xã Huổi Só           2.500          2.475           25          2.500          2.475          25           1.263           1.238                25 

 13  Sân Vận động xã Sính Phình           5.000          4.950           50          5.000          4.950          50           2.525           2.475                50 

 14 Xây mới nhà Văn Hóa thôn Đề Dê Hu 2, xã Sính Phình           1.000             990           10          1.000             990          10              505              495                10 

 15 
 Nâng cấp tuyến đường từ Tà Dê vào Háng Sùa, xã Tả 

Phìn 
          2.500          2.475           25          2.500          2.475          25           1.263           1.238                25 

 16 
Mở mới tuyến đường nội thôn Háng Súng 2 từ nhà 

trường mẫu giáo đến nhà ông Mùa A Giàng, xã Tả Phìn
1.500          1.485           15          1.500          1.485          15              758              743                15 

 17 
 Nâng cấp tuyến đường ra khu sản xuất từ thôn Pô Ca 

Dao đi Háng Mù Tỷ, xã Trung Thu 
          3.500          3.465           35          3.500          3.465          35           1.768           1.733                35 

 18 Nối tiếp kênh mương thôn Háng Cu Tâu, xã Trung Thu           1.500          1.485           15          1.500          1.485          15              758              743                15 

 19 
 Nâng cấp tuyến đường giao thông Trung Tua Di đi 

Bản Cáng Phình, xã Lao Xả Phình 
          3.000          2.970           30          3.000          2.970          30           1.515           1.485                30 

 20 
Hạng mục phụ trợ Kè và Tường bao Nhà văn hóa xã 

Lao Xả Phình
          2.000          1.980           20          2.000          1.980          20           1.010              990                20 

 21 
 Đường giao thông từ Háng Sùa đi Páo Tỉnh Làng 1, xã 

Tả Sìn Thàng 
          1.200          1.188           12          1.200          1.188          12              606              594                12 

 22 Thủy lợi thôn Páo Tỉnh Làng 2 xã Tả Sìn Thàng           2.000          1.980           20          2.000          1.980          20           1.010              990                20 

 23 
 Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Trung Gầu 

Bua, xã Sín Chải 
          2.000          1.980           20          2.000          1.980          20           1.010              990                20 

 24 
Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Sín Chải, 

xã Sín Chải
2.000          1.980           20          2.000          1.980          20           1.010              990                20 

- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 

giai đoạn 2021-2025
      103.000      101.970      1.030      103.000      101.970     1.030 

I Xã Mƣờng Báng           8.000          7.920           80          8.000          7.920          80 

1
Nâng cấp tuyến đường nội thôn Pú Ôn, xã Mường 

Báng
          3.000          2.970 30          3.000          2.970 30
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Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Nhân 

dân 

đóng 

góp

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 

2021-2025

NSTW

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) NSTW

Giai đoạn 2021-2025

Trong đó: 

NSTW
Nhân dân 

đóng góp

Trong 

đó: vốn 

NSTW 

Trong đó: TMĐT 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhân 

dân 

đóng 

góp

STT Danh mục dự án
Mã 

dự án

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn bố trí 

từ khởi công đến 

hết năm 2020

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

2
Nâng cấp tuyến đường từ nhà Văn hóa thôn Sông Ún 

đến thôn Kể Cải, xã Mường Báng
          2.500          2.475 25          2.500          2.475 25

3

Nâng cấp tuyến đường nội thôn Háng Trở 1 từ nhà ông 

Tính đến đường bê tông thôn Háng trở 2, xã Mường 

Báng

          2.500          2.475 25          2.500          2.475 25

II Xã Xá Nhè           7.600          7.524           76          7.600          7.524          76 

1 Mở mới tuyến đường nội thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè           2.400          2.376           24          2.400          2.376          24 

2 Xây mới Nhà văn hóa thôn Bản Hẹ, xã Xá Nhè           1.000             990           10          1.000             990          10 

3 Xây mới Nhà văn hóa thôn Bản Lịch 1, xã Xá Nhè           1.000             990           10          1.000             990          10 

4
Nâng cấp tuyến đường nội thôn thôn Trung Dù, xã Xá 

Nhè
          1.500          1.485           15          1.500          1.485          15 

5 Đường nội thôn Sông A2, xã Xá Nhè           1.700          1.683           17          1.700          1.683          17 

III Xã Mƣờng Đun         10.100          9.999         101        10.100          9.999        101 

1
Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Bản Kép, xã 

Mường Đun
          2.600          2.574 26          2.600          2.574 26

2 Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa, xã Mường Đun           2.500          2.475 25          2.500          2.475 25

3
Nâng cấp tuyến đường nội thôn Bản Túc, xã Mường 

Đun
          2.500          2.475 25          2.500          2.475 25

4

Nâng cấp tuyến đường nội thôn Đề Tâu (đoạn từ nhà 

ông Tẩn A San đến nhà ông Chảo Liền Tăng), xã 

Mường Đun

          2.500          2.475 25          2.500          2.475 25

IV Xã Tủa Thàng         11.000        10.890         110        11.000        10.890        110 

1
Mở mới tuyến đường nội đồng thôn Phi Giàng 1, xã 

Tủa Thàng (Từ nhà ông Hạng Chù Di đi Lông La)
          4.500          4.455 45          4.500          4.455 45

2

Mở mới tuyến đường nội đồng thôn Tủa Thàng, xã 

Tủa Thàng (từ nhà ông Giàng A Dàng đến nương ông 

Mùa A Dờ)

          4.500          4.455 45          4.500          4.455 45

3 Xây mới nhà Văn hóa thôn Phi Giàng 1, xã Tủa Thàng           1.000             990 10          1.000             990 10

4
Xây mới Nhà Văn hóa thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa 

Thàng
          1.000             990 10          1.000             990 10

14



Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 

2021-2025

Tổng 
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cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 
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dân 

đóng 
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cả các 

nguồn vốn)

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 

2021-2025

NSTW

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) NSTW

Giai đoạn 2021-2025

Trong đó: 

NSTW
Nhân dân 

đóng góp

Trong 

đó: vốn 

NSTW 

Trong đó: TMĐT 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhân 

dân 

đóng 

góp

STT Danh mục dự án
Mã 

dự án

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn bố trí 

từ khởi công đến 

hết năm 2020

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

V Xã Huổi Só           9.500          9.405           95          9.500          9.405          95 

1
Đường nội đồng, Đồng An 2 thôn Nậm Bành, xã Huổi 

Só
          2.500          2.475 25          2.500          2.475 25

2
Nâng cấp tuyến đường nội đồng Cụm Can Hồ thôn  

Nậm Bành, xã Huổi Só
          2.500          2.475 25          2.500          2.475 25

3 Xây mới nhà văn hóa thôn Nậm Bành, xã Huổi Só           1.000             990 10          1.000             990 10

4
Nâng cấp tuyến đường nội đồng Cụm Pê Răng Ky thôn  

 Nậm Bành, xã Huổi Só
          1.000             990 10          1.000             990 10

5
Nâng cấp tuyến đường nội đồng từ thôn Tu Cha xuống 

sông Đà, xã Huổi Só
          2.500          2.475 25          2.500          2.475 25

VI Xã Sính Phình         10.000          9.900         100        10.000          9.900        100 

1 Xây mới nhà Văn Hóa thôn Tào Pao, xã Sính Phình           1.000             990 10          1.000             990 10

2 Nâng cấp kéo dài Thủy lợi Háng Đề Dê,  xã Sính Phình 1.000                     990 10          1.000             990 10

3 Nâng cấp kéo dài Thủy lợi Đề Dê Hu, xã Sính Phình 2.000                  1.980 20          2.000          1.980 20

4 Xây mới nhà Văn hóa thôn Phi Dinh, xã Sính Phình           1.000             990 10          1.000             990 10

5 Xây mới nhà Văn hóa thôn 4, xã Sính Phình           1.000             990 10          1.000             990 10

6 Nhà Văn hóa thôn 3, xã Sính Phình           1.000             990 10          1.000             990 10

7 Thủy lợi Háng Chí Gò, xã Sính Phình           3.000          2.970 30          3.000          2.970 30

VII Xã Tả Phìn           9.000          8.910           90          9.000          8.910          90 

1
Nâng cấp, sửa chữa kênh mương Củ Dỉ Sang, xã Tả 

Phìn
1.000             990 10          1.000             990 10

2
Nâng cấp, sửa chữa kênh mương từ nhà Chang A Dao 

đến nhà ông Giàng A Keng, xã Tả Phìn
2.000          1.980 20          2.000          1.980 20

3
Nâng cấp, sửa chữa kênh mương từ Tả Phìn 2 Đề Chờ 

Chua đến nhà ông Sùng A Dinh, xã Tả Phìn
          1.000             990 10          1.000             990 10

4 Xây mới nhà văn hóa thôn Củ Dỉ Sang, xã Tả Phìn           1.000             990 10          1.000             990 10

5 Xây mới nhà văn hóa thôn Séo Phình, xã Tả Phìn           1.000             990 10          1.000             990 10

6 Xây mới nhà văn hóa thôn Là Xa, xã Tả Phìn           1.000             990 10          1.000             990 10
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tháng, 
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ban 
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7 Xây mới nhà văn hóa thôn Tào Cu Nhe, xã Tả Phìn           1.000             990 10          1.000             990 10

8 Xây mới nhà văn hóa thôn Tủa Chử Phồng, xã Tả Phìn           1.000             990 10          1.000             990 10

VIII Xã Trung Thu           8.000          7.920           80          8.000          7.920          80 

1 Bể chứa nước sinh hoạt thôn Trung Thu           5.000          4.950 50          5.000          4.950 50

2
Xây mới nhà Văn hóa thôn Háng Cu Tâu, xã Trung 

Thu
          1.000             990 10          1.000             990 10

3 Xây mới nhà Văn hóa xã Trung Thu           2.000          1.980 20          2.000          1.980 20

IX Xã Lao Xả Phình           9.000          8.910           90          9.000          8.910          90 

1
Sửa chữa nước sinh hoạt thôn Lầu Câu Phình, xã Lao 

Xả Phình 
          2.000          1.980 20          2.000          1.980 20

2
Nâng cấp, sửa chữa Thủy lợi Háng Lồng Dê, xã Lao 

Xả Phình
          2.500          2.475 25          2.500          2.475 25

3 Thủy lợi Thôn 2, xã Lao Xả Phình           2.500          2.475 25          2.500          2.475 25

4 Xây mới nhà văn hóa thôn 1, xã Lao Xả Phình           1.000             990 10          1.000             990 10

5 Xây mới nhà văn hóa thôn 2, xã Lao Xả Phình           1.000             990 10          1.000             990 10

X Xã Tả Sìn Thàng         10.800        10.692         108        10.800        10.692        108 

1 Đường giao thông thôn Háng Trơ xã Tả Sìn Thàng           3.500          3.465 35          3.500          3.465 35

2 Điểm trường Mầm non Háng Sùa, xã Tả Sìn Thàng           1.500          1.485 15          1.500          1.485 15

3
Sửa chữa, nâng cấp nhà Văn Hoá thôn Páo Tỉnh Làng 

2, xã Tả Sìn Thàng
             800             792 8             800             792 8

4
Nâng cấp tuyến đường Làng Sảng 1 đi thôn Lầu Câu 

Phình, xã Tả Sìn Thàng
          2.000          1.980 20          2.000          1.980 20

5
Nâng cấp tuyến đường Tà Chinh - Háng Sùa, xã Tả Sìn 

Thàng
          3.000          2.970 30          3.000          2.970 30

XI Xã Sín Chải         10.000          9.900         100        10.000          9.900        100 

1
Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Trung Gầu 

Bua, xã Sín Chải
2.000          1.980 20          2.000          1.980 20

2
Nâng cấp tuyến đường nội đồng thôn Cáng Tỷ, xã Sín 

Chải
2.400          2.376 24          2.400          2.376 24
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3
Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Háng Là, 

xã Sín Chải
2.600          2.574 26          2.600          2.574 26

4 Xây mới nhà văn hóa thôn Séo Mí Chải, xã Sín Chải 1.000             990 10          1.000             990 10

5 Xây mới nhà văn hóa thôn Hấu Chua, xã Sín Chải 1.000             990 10          1.000             990 10

6 Xây mới nhà văn hóa thôn Cáng Chua I, xã Sín Chải 1.000             990 10          1.000             990 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 57.600 57.600 57.600 57.600 9.800 9.800

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-

2025
       57.600       57.600       57.600      57.600        9.800       9.800 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 và khởi 

công mới năm 2021
       19.600       19.600       19.600      19.600        9.800       9.800 

1
 San ủi mặt bằng khu trung tâm hành chính và 

tái định cư xã Huổi Só 
         8.700         8.700         8.700        8.700        4.350       4.350 

2
 Đường giao thông khu trung tâm hành chính 

và tái định cư xã Huổi Só  
         3.900         3.900         3.900        3.900        1.950       1.950 

3
 Đường vào điểm dân cư vùng thiên tai bản 

Làng Giang, xã Sín Chải 
         7.000         7.000         7.000        7.000        3.500       3.500 

- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử 

dụng giai đoạn 2021-2025
       38.000       38.000       38.000      38.000 

1
 Nước sinh hoạt khu trung tâm hành chính và 

tái định cư xã Huổi Só 
         8.000         8.000         8.000        8.000 

2
 Điện sinh hoạt khu trung tâm hành chính và 

tái định cư xã Huổi Só 
         1.500         1.500         1.500        1.500 

3
 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS khu 

trung tâm hành chính và tái định cư xã Huổi Só 
       10.500       10.500       10.500      10.500 

4
 Trường mầm non khu trung tâm hành chính 

và tái định cư xã Huổi Só 
         7.500         7.500         7.500        7.500 

5
 San ủi mặt bằng điểm dân cư vùng thiên tai 

bản Làng Giang, xã Sín Chải 
         5.000         5.000         5.000        5.000 

6
 Nước sinh hoạt điểm dân cư vùng thiên tai 

bản Làng Giang, xã Sín Chải 
         2.000         2.000         2.000        2.000 

7
 Đường điện sinh hoạt điểm dân cư vùng thiên 

tai bản Làng Giang, xã Sín Chải 
         2.000         2.000         2.000        2.000 

8
 Nhà lớp học mầm non điểm dân cư vùng 

thiên tai bản Làng Giang, xã Sín Chải 
         1.500         1.500         1.500        1.500 

Huyện Tủa Chùa

Biểu số 05

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN CHƢƠNG TRÌNH ỔN ĐỊNH DÂN CƢ

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

STT Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố trí 

từ khởi công đến 

hết năm 2020

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 

NSTW 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Trong đó: vốn NSTW

Giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Trong đó

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

20



Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(

3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ -          -        -         -       296.300     296.300      -        -       296.300      296.300      -        -        91.500     91.500    

I
Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025
      296.300        296.300            -            -         296.300        296.300       91.500     91.500 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 và 

khởi công mới năm 2021
      183.000        183.000       183.000        183.000       91.500     91.500 

1
Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính 

Phình - Tả Phìn
183.000 183.000 183.000 183.000       91.500     91.500 

- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025
     113.300       113.300       113.300       113.300 

1
Nâng cấp tuyến đường Tả Phìn - Tả Sìn 

Thàng - Sín Chải
113.300     113.300 113.300 113.300

Huyện Tủa Chùa

Biểu số 06

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC VÙNG

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Trong đó

Mã 

dự 

án

Quyết định đầu tƣ

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

Lũy kế vốn bố trí 

từ khởi công đến 

hết năm 2020

Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2021-2025

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

TMĐT 

Trong đó Trong đó
Trong 

đó: vốn 

NSTW Tổng số

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Tổng số

23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 269.100 269.100 269.100 269.100 52.000 52.000

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-

2025
    269.100     269.100             -            -       269.100     269.100             -             -        52.000        52.000 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 và khởi 

công mới năm 2021
    104.000     104.000     104.000     104.000      52.000        52.000 

1

Xây dựng nhà lớp học, thư viện và các phòng 

học bộ môn cho các trường học trên địa bàn 

xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa

33.800           33.800       33.800       33.800      16.900        16.900 

21 phòng học Mầm non, 19 phòng học 

Tiểu học, 01 thư viên, 01 P. Âm nhạc, 01 

P. Mỹ thuật, 01 P. Tin học, 01 P. Đa chức 

năng, 01 P. Khoa học - Công nghệ, 01 P. 

Thiết bị GD

2

Xây dựng nhà lớp học, thư viện và các phòng 

học bộ môn cho các trường học trên địa bàn 

xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa

30.200           30.200       30.200       30.200      15.100        15.100 

02 phòng học Mầm non, 17 phòng học 

Tiểu học, 03 thư viên, 03 P. Âm nhạc, 03 

P. Mỹ thuật, 03 P. Tin học, 03 P. Đa chức 

năng, 05 P. Khoa học - Công nghệ, 03 P. 

Thiết bị GD

3

Xây dựng nhà lớp học, thư viện và các phòng 

học bộ môn cho các trường học trên địa bàn 

thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa

40.000           40.000       40.000       40.000      20.000        20.000 

19 phòng học Mầm non, 12 phòng học 

Tiểu học, 03 thư viên, 03 P. Âm nhạc, 03 

P. Mỹ thuật, 02 P. Tin học, 03 P. Đa chức 

năng, 05 P. Khoa học - Công nghệ, 03 P. 

Thiết bị GD

- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử 

dụng giai đoạn 2021-2025
    165.100     165.100     165.100     165.100 

1

Xây dựng nhà lớp học, thư viện và các phòng 

học bộ môn cho các trường học trên địa bàn 

xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa

19.200           19.200       19.200       19.200 

05 phòng học Mầm non, 04 phòng học 

Tiểu học, 02 thư viên, 02 P. Âm nhạc, 02 

P. Mỹ thuật, 02 P. Tin học, 02 P. Đa chức 

năng, 04 P. Khoa học - Công nghệ, 02 P. 

Thiết bị GD

2

Xây dựng nhà lớp học, thư viện và các phòng 

học bộ môn cho các trường học trên địa bàn 

xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa

23.900           23.900       23.900       23.900 

15 phòng học Tiểu học, 03 phòng học 

THCS, 02 thư viên, 02 P. Âm nhạc, 02 P. 

Mỹ thuật, 02 P. Tin học, 02 P. Đa chức 

năng, 04 P. Khoa học - Công nghệ, 02 P. 

Thiết bị GD

Ghi chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả 

các nguồn 

vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn TPCP

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Danh mục dự án
Mã 

dự án

Giai đoạn 2021-2025

Huyện Tủa Chùa

Biểu số 07

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN TPCP (KIÊN CỐ HÓA TRƢỜNG LỚP)

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Trong đó: vốn TPCP

Tổng số

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

TPCP

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi 

công đến hết 

năm 2020

Trong 

 đó: 

vốn 

TPCP

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn TPCP

Trong đó

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB
(

3)

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)



Ghi chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả 

các nguồn 

vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn TPCP

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Danh mục dự án
Mã 

dự án

Giai đoạn 2021-2025

STT

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Trong đó: vốn TPCP

Tổng số

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

TPCP

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi 

công đến hết 

năm 2020

Trong 

 đó: 

vốn 

TPCP

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn TPCP

Trong đó

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB
(

3)

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

3

Xây dựng nhà lớp học, thư viện và các phòng 

học bộ môn cho các trường học trên địa bàn 

xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa

16.000           16.000       16.000       16.000 

02 phòng học Mầm non, 04 phòng học 

Tiểu học và THCS, 02 thư viên, 02 P. 

Âm nhạc, 02 P. Mỹ thuật, 02 P. Tin học, 

02 P. Đa chức năng, 03 P. Khoa học - 

Công nghệ, 02 P. Thiết bị GD

4

Xây dựng nhà lớp học, thư viện và các phòng 

học bộ môn cho các trường học trên địa bàn 

xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa

32.000           32.000       32.000       32.000 

06 phòng học Mầm non, 15 phòng học 

Tiểu học, 02 phòng học THCS, 03 thư 

viên, 03 P. Âm nhạc, 03 P. Mỹ thuật, 02 

P. Tin học, 03 P. Đa chức năng, 04 P. 

Khoa học - Công nghệ, 03 P. Thiết bị GD

5

Xây dựng nhà lớp học, thư viện và các phòng 

học bộ môn cho các trường học trên địa bàn 

xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa

18.600           18.600       18.600       18.600 

02 phòng học Mầm non, 06 phòng học 

Tiểu học, 02 phòng học THCS, 02 thư 

viên, 02 P. Âm nhạc, 02 P. Mỹ thuật, 02 

P. Tin học, 02 P. Đa chức năng, 03 P. 

Khoa học - Công nghệ, 02 P. Thiết bị GD

6

Xây dựng nhà lớp học, thư viện và các phòng 

học bộ môn cho các trường học trên địa bàn 

xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa

17.600           17.600       17.600       17.600 

08 phòng học Tiểu học và THCS, 02 thư 

viên, 02 P. Âm nhạc, 02 P. Mỹ thuật, 02 

P. Tin học, 02 P. Đa chức năng, 03 P. 

Khoa học - Công nghệ, 02 P. Thiết bị GD

7

Xây dựng nhà lớp học, thư viện và các phòng 

học bộ môn cho các trường học trên địa bàn 

xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa

14.000           14.000       14.000       14.000 

01 phòng học Mầm non, 06 phòng học 

Tiểu học, 01 thư viên, 01 P. Âm nhạc, 02 

P. Mỹ thuật, 02 P. Tin học, 02 P. Đa chức 

năng, 04 P. Khoa học - Công nghệ, 02 P. 

Thiết bị GD

8

Xây dựng nhà lớp học, thư viện và các phòng 

học bộ môn cho các trường học trên địa bàn 

xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa

10.000           10.000       10.000       10.000 

01 phòng học Mầm non, 06 phòng học 

Tiểu học, 01 thư viên, 01 P. Âm nhạc, 01 

P. Mỹ thuật, 01 P. Tin học, 01 P. Đa chức 

năng, 01 P. Khoa học - Công nghệ, 01 P. 

Thiết bị GD

9

Xây dựng nhà lớp học, thư viện và các phòng 

học bộ môn cho các trường học trên địa bàn 

xã Sìn Chải, huyện Tủa Chùa

13.800           13.800       13.800       13.800 

02 phòng học Mầm non, 02 phòng học 

Tiểu học, 02 phòng học THCS, 02 thư 

viên, 02 P. Âm nhạc, 02 P. Mỹ thuật, 02 

P. Tin học, 02 P. Đa chức năng, 03 P. 

Khoa học - Công nghệ, 02 P. Thiết bị GD



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 29.500 29.500 29.500 29.500 12.050 12.050

I Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025      29.500      29.500        29.500        29.500        12.050        12.050 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 và khởi công 

mới năm 2021
     24.100      24.100        24.100        24.100        12.050        12.050 

1 Trường Mầm non Mường Báng 24.100 24.100 24.100 24.100 12.050 12.050

xây dựng mới 

sau khi điều 

chỉnh địa giới 

hành chính; dự 

kiến xây tại 

điểm Trường 

Tiểu học ở Đội 

10, xã Mường 

Báng

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 

giai đoạn 2021-2025
       5.400        5.400          5.400          5.400 

1 Trạm Y tế xã Huổi Só        5.400        5.400          5.400          5.400 

Ghi chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn XSKT

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Giai đoạn 2021-2025

Huyện Tủa Chùa

Biểu số 08

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Trong đó: vốn XSKT

Tổng số

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 

XSKT

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố trí từ 

khởi công đến hết 

năm 2020

Trong 

đó: vốn 

XSKT

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn XSKT

Trong đó

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 203.810 203.810 203.810 203.810 41.865 41.865

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025
    203.810       203.810      203.810      203.810         41.865         41.865 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 và 

khởi công mới năm 2021
      83.730         83.730        83.730        83.730         41.865         41.865 

1
Đường giao thông Tả Phìn-Huổi Só-

Sông Đà
36.230 36.230 36.230 36.230         18.115         18.115 

2 Đường Đề Chu - Tủa Thàng 29.700 29.700 29.700 29.700         14.850         14.850 

3
Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tà 

Si Láng
3.000 3.000 3.000 3.000           1.500           1.500 

4 Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4 7.200 7.200 7.200 7.200           3.600           3.600 

5
Cấp nước sinh hoạt cụm Pa Phông thuộc 

khu tái định cư Huổi Lóng
2.000 2.000 2.000 2.000           1.000           1.000 

6
Cấp nước sinh hoạt thôn Huổi Ca thuộc 

khu tái định cư Huổi Lóng
2.600 2.600 2.600 2.600           1.300           1.300 

7 Cấp nước sinh hoạt  điểm bản Làng Giang 3.000 3.000 3.000 3.000           1.500           1.500 

Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025
Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Giai đoạn 2021-2025

Huyện Tủa Chùa

Biểu số 09

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN ĐỀ ÁN ỔN ĐỊNH DÂN CƢ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CƢ THỦY ĐIỆN SƠ LA THEO QĐ 666/QĐ-TTG NGÀY 

31/5/2020 CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

 đó: 

vốn 

NST

W

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi công 

đến hết năm 

2020

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW 

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Trong đó

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)



Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025
Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Giai đoạn 2021-2025

STT

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

 đó: 

vốn 

NST

W

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi công 

đến hết năm 

2020

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW 

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Trong đó

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025
    120.080       120.080             -             -        120.080      120.080             -             -   

1 Đường Tà Si Láng - Pắc Na 33.880 33.880 33.880 33.880

2
Đường UBND xã Huổi Só - khu TĐC 

Huổi Lóng 
30.000 30.000 30.000 30.000

3
Đường giao thông khu tái định cư Huổi 

lực
1.200 1.200 1.200 1.200

4
Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Trẳng 

(Đường ra khu sản xuất Huổi Trẳng)
9.800 9.800 9.800 9.800

5
Đường giao thông nội bản Khu tái định 

cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng
11.800 11.800 11.800 11.800

6
Đường giao thông nội bản khu tái định 

cư Huổi Lóng
9.800 9.800 9.800 9.800

7 Kênh nội đồng thuỷ lợi  Sông Ún 1.500 1.500 1.500 1.500

8
Thủy lợi hồ Tà Huổi Tráng, xã Tủa 

Thàng
2.600 2.600 2.600 2.600

9 Nâng cấp kênh thuỷ lợi Tà Huổi Tráng 5.200 5.200 5.200 5.200

10 Thuỷ lợi Huổi Trẳng 2.400 2.400 2.400 2.400

11 Thủy lợi Can Hồ, xã Huổi Só 4.400 4.400 4.400 4.400

12 Thủy lợi Thôn 1, xã Huổi Só 1.500 1.500 1.500 1.500

13
Thủy lợi điểm cụm Pa Phông thuộc khu 

tái định cư Huổi Lóng
3.000 3.000 3.000 3.000

14
Thủy lợi thôn Huổi Ca thuộc khu tái định 

cư Huổi Lóng
3.000 3.000 3.000 3.000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 95.949 95.949 95.949 95.949 9.485 9.485

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025
      95.949       95.949       95.949     95.949       9.485       9.485 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 và 

khởi công mới năm 2021
      18.971       18.971       18.971     18.971       9.485       9.485 

1
Cấp điện cho thôn Háng Tơ Mang (Thôn 

Háng Tờ Mang 2 cũ), xã Mường Báng
4.743 4.743         4.743       4.743       2.371       2.371 

2
Cấp điện cho các thôn: Cáng Phình, Chẻo 

Chử Phình xã Lao Xả Phình
9.485 9.485         9.485       9.485       4.743       4.743 

3
Cấp điện cho thôn Phi Giàng 2, xã Tủa 

Thàng
4.743 4.743         4.743       4.743       2.371       2.371 

- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào 

sử dụng giai đoạn 2021-2025
      76.978       76.978       76.978     76.978 

1
Cấp điện cho các thôn Háng Xùa, Páo Tỉnh 

Làng 1 xã Tả Sìn Thàng
9.485 9.485         9.485       9.485 

2
Cấp điện cho thôn Phiêng Páng, xã Sính 

Phình
5.837 5.837         5.837       5.837 

Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

 năm 

ban 

hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB
(3

)

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Giai đoạn 2021-2025

Huyện Tủa Chùa

Biểu số 10

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI VÀ HẢI ĐẢO

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi công 

đến hết năm 

2020

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Trong đó

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB
(

3)

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB
(3

)



Ghi 

chú

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

 năm 

ban 

hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB
(3

)

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Giai đoạn 2021-2025

STT

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi công 

đến hết năm 

2020

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Trong đó

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB
(

3)

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB
(3

)

3
Cấp điện cho các thôn Củ Dỉ Sang, Tủa 

Chử Phùng xã Tả Phìn
9.485 9.485         9.485       9.485 

4
Cấp điện cho các thôn Háng Khúa, Cáng 

Chua II, xã Sín Chải
9.485 9.485         9.485       9.485 

5 Cấp điện cho thôn Bản Túc, xã Mường Đun 4.743 4.743         4.743       4.743 

6

Cấp điện cho các thôn: Phình Hồ Ke, Mô 

Lô Tổng, Háng Cu Tâu, Đề Bâu, Trung 

Phàng Khổ, xã Trung Thu

23.714 23.714       23.714     23.714 

7
Cấp điện cho các thôn Hồng Ngài (thôn 

Huổi Ca cũ), xã Huổi Só
4.743 4.743         4.743       4.743 

8
Cấp điện cho các thôn: Trung Dù, Sính Sủ 

1, xã Xá Nhè
9.485 9.485         9.485       9.485 



Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 385.440 385.440 385.440 385.440 29.820 29.820

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025     385.440      385.440    385.440       385.440        29.820        29.820 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 và khởi công 

mới năm 2021
      59.640        59.640      59.640         59.640        29.820        29.820 

1 Khu trung tâm hành chính xã Mường Báng       25.000 25.000      25.000 25.000        12.500        12.500 

2
Kè chống sạt sở đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sính 

Phình
17.640 17.640 17.640 17.640          8.820          8.820 

3 Nâng cấp bến cảng Huổi Lóng, Huổi Só 10.000 10.000 10.000 10.000          5.000          5.000 

4
Kè chống sạt lở đất cánh đồng Na Pa, xã Tủa 

Thàng, huyện Tủa Chùa
        7.000 7.000        7.000 7.000          3.500          3.500 

- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 

giai đoạn 2021-2025
    325.800      325.800           -                 -      325.800       325.800 

1

Đường trục D đường nội thị thị trấn Tủa Chùa (Từ 

phía sau Trạm Y tế thị trấn đi qua phía sau trụ sở 

HĐND và UBND huyện.., đấu nối đoạn cuối trục A 

giáp Hồ Tông Lệnh)

      27.500 27.500 27.500 27.500

2

Đường trục Đ đường nội thị thị trấn Tủa Chùa (Đấu 

nối từ cầu Dốc Vàng đi qua phía sau chợ trung tâm, 

đến trung tâm GDTX huyện)

      34.750 34.750 34.750 34.750

3 Thao trường huấn luyện quân sự huyện Tủa Chùa 15.000        15.000 15.000         15.000 

4
Đường Đề Dê Hu - Phiêng Báng - gặp Km6 Xá Nhè- 

 Tả Huổi Tráng (mở mới)
48.000 48.000 48.000 48.000

Ghi 

chú

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Trong đó

STT Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi 

công đến hết 

năm 2020

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

Giai đoạn 2021-2025

TMĐT 

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

 đó: 

vốn 

NST

W

Tổng số

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW
Tổng số

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó Trong đó

Trong đó: vốn NSTW

Huyện Tủa Chùa

Biểu số 11

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN THEO ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030 

NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2019/QH14 NGÀY 18/11/2019 CỦA QUỐC HỘI

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng



Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

Ghi 

chú

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Trong đó

STT Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi 

công đến hết 

năm 2020

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

Giai đoạn 2021-2025

TMĐT 

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

 đó: 

vốn 

NST

W

Tổng số

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW
Tổng số

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó Trong đó

Trong đó: vốn NSTW

5
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở trung tâm văn hóa truyền 

thanh - truyền hình huyện Tủa Chùa
        7.000          7.000        7.000           7.000 

6 Nâng cấp sửa chữa Trạm truyền hình xã Sính Phình
3.000

         3.000        3.000           3.000 

7 Chợ Xá Nhè (giai đoạn II)         4.000          4.000        4.000           4.000 

8 Chợ gia súc xã Tả Sìn Thàng 2.000          2.000        2.000           2.000 

9
Hồ treo trung tâm xã Lao Xả Phình, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
14.000 14.000 14.000 14.000

10 Xây dựng bến thuyền Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng 10.000 10.000 10.000 10.000

11
Quy hoạch chi tiết trung tâm cụm xã phía bắc 

(trung tâm xã Tả Sìn Thàng)
1.000          1.000        1.000           1.000 

12
Quy hoạch chi tiết trung tâm cụm xã phía nam 

(trung tâm xã Xá Nhè)
1.000          1.000        1.000           1.000 

13
Hồ treo thôn Háng Chơ, xã Sín Chải, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
10.000 10.000 10.000 10.000

14
Hồ treo trung tâm xã Lao Xả Phình, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
14.000 14.000 14.000 14.000

15
Sửa chữa, cải tạo cảnh quan hồ Tông Lệnh thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15.000 15.000 15.000 15.000

16
Đường ra khu sản xuất từ Trung Màng Mủ đi Pô Ca 

Dao, xã Trung Thu
7.000 7.000 7.000 7.000

17 Đường nội thôn Căn Hồ, xã Huổi Só 3.400 3.400 3.400 3.400

18
Đường dân sinh từ Chế Cu Nhe Thôn 3 đến bờ sông 

Đà, Nậm mức
10.000 10.000 10.000 10.000

19
Kè chống sạt lở đường vào nghĩa trang thị trấn, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
5.000 5.000 5.000 5.000

20
Kè chống sạt sở đất cánh đồng Mường Báng, xã 

Mường Báng
13.300 13.300 13.300 13.300

21
Mở tuyến đường tránh qua thành Vàng Lồng xã Tả 

Phìn
13.850 13.850 13.850 13.850



Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

Thu hồi 

các 

khoản 

ứng 

trước 

Thanh 

toán nợ 

XDCB
(3

)

Ghi 

chú

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Trong đó

STT Danh mục dự án

Mã 

dự 

án

Quyết định đầu tƣ

Lũy kế vốn bố 

trí từ khởi 

công đến hết 

năm 2020

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

Giai đoạn 2021-2025

TMĐT 

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

 đó: 

vốn 

NST

W

Tổng số

Nhu cầu đầu tƣ 5 năm giai đoạn 2021-2025

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

vốn 

NSTW
Tổng số

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-

2025

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó Trong đó

Trong đó: vốn NSTW

22
Trường PTDTBT tiểu học Mường Báng (xây dựng 

mới sau khi điều chỉnh địa giới hành chính)
      21.500 21.500 21.500 21.500

23
Trường PTDTBT THCS Mường Báng (xây dựng 

mới sau khi điều chỉnh địa giới hành chính)
      32.500 32.500 32.500 32.500

24
Nâng cấp tuyến đường Cáng Tỷ (xã Sín Chải) - 

Làng Sảng I (xã Tả Sìn Thàng)
      13.000 13.000 13.000 13.000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

TỔNG SỐ 240.300 0 0 240.300 0 240.300 0 240.300 0 0 240.300 240.300 0 240.300 0 0 240.300 240.300       45.150 

VỐN NƢỚC NGOÀI GIẢI 

NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI 

CHÍNH TRONG NƢỚC

   240.300        -        -        240.300        -      240.300       -      240.300          -         -       240.300     240.300     -      240.300     -           -      240.300      240.300       45.150 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 

2020 và khởi công mới năm 2021

1
Tuyến Tà Huổi Tráng - Cầu 21 - 

Huổi Trẳng - Phi Giàng
90.300    90.300      90.300    90.300    90.300     90.300     90.300    90.300    90.300      45.150     45.150 45.150   

- Dự án hoàn thành và bàn giao 

đưa vào sử dụng giai đoạn 2021-

2025

1

Tuyến đường Trung Thu - Quốc lộ 

6 (từ thôn Đề Bâu, xã Trung Thu, 

huyện Tủa Chùa  - xã Pa Ham, 

huyện Mường Chà) 

   150.000      150.000    150.000    150.000     150.000     150.000    150.000    150.000      150.000 

Huyện Tủa Chùa

(Kèm theo Tờ trình số   98     /TTr-UBND ngày 0 2      tháng 7   năm 2020 của UBND huyện Tủa Chùa)

Biểu số 12

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN VỐN NƢỚC NGOÀI (VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƢU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƢỚC NGOÀI

 ĐƢA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƢƠNG) VÀ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi 

chúSố 

quyết 

định 

TMĐT 

Vốn nƣớc ngoài (tính theo 

tiền Việt) 

Tổng 

số

Tron

g đó: 

vốn 

…

Tổng số

Trong đóTrong đó

Vay 

lại

Tổng 

số

Trong 

đó: vốn 

…

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

TT Danh mục dự án

Vay 

lại

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Đƣa vào 

cân đối 

NSTW

Nhu cầu đầu tƣ trung hạn giai đoạn 2021-2025

Trong đó: 

Vốn đối ứngVốn đối ứng
Vốn nƣớc ngoài (tính theo tiền 

Việt)

Đƣa vào 

cân đối 

NSTW

Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Trong đó: 

Tổng số

Mã 

dự 

án

Nhà 

tài 

trợ

Tổng số

Ngày 

kết 

thúc 

Hiệp 

định

Ngày 

ký 

kết 

Hiệp 

định

Vay 

lại

Trong 

đó: 

vốn …

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Quyết định đầu tƣ

Đƣa vào 

cân đối 

NSTW

Trong đó

Tổng số 

Vốn đối ứng
Vốn nƣớc ngoài (tính theo tiền 

Việt) 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 
(2)

Trong đó: 

Trong 

 đó: 

vốn 

…

Tính bằng 

nguyên tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Vốn đối ứng

Tổng 

số 
(2)

Đƣa vào 

cân đối 

NSTW

Vốn nƣớc ngoài (theo Hiệp định)
(2)

Tổng số

Trong đó:

Vay lại
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